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                     Lớp : 12
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PHẦN 1 – TỰ LUẬN:

Chương I – ESTE – LIPIT:
HS nắm vững các vấn đề lý thuyết (công thức tổng quát, đồng phân, danh pháp, tính chất vật lí, tính chất hóa học, điều chế). Làm các bài tập minh họa.
1/ Este:

a) Công thức chung của este no đơn chức mạch hở. 
b) Viết công thức cấu tạo các este mạch hở : C3H6O2, C4H8O2, C5H10O2, C3H4O2, C4H6O2.
2/ Hoàn thành sơ đồ sau :

etan ( etilen ( etanol (etanal (axit axetic ( etyl axetat (natri axetat ( metan ( axetilen ( etanal 
3/ Cho các chất : phenol, C2H5OH, CH3COOCH3, CH3COOC2H3, C2H5COOH, triolein. 
Viết phương trình phản ứng của từng chất (nếu có) với: dung dịch KOH, Na, nước brom, H2. 
4/ X và Y là hai este đồng phân đơn chức đều có vòng benzen trong phân tử. Biết chúng có: 70,59%C, 5,88%H, còn lại là O (về khối lượng). Biết X tác dụng với dung dịch NaOH thu được hai muối và nước. Y tác dụng với NaOH thu được HCOONa và ancol Z. Tìm công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo của X, Y. Viết phương trình phản ứng minh họa.
5/ Đốt cháy hoàn toàn 4,08 gam este X trong khí O2, thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2​O.

a) Tìm công thức phân tử của X.

b) Cho 5,1 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,1 gam muối. Xác định công thức cấu tạo của X và gọi tên X.

c) Y là một đồng phân của X. Khi cho 10,2 gam Y tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và NaOH 0,5M. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn sản phẩm còn lại 12,08 gam hỗn hợp rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của Y. Gọi tên Y.
Chương II – CACBOHIĐRAT :
HS nắm vững các vấn đề lý thuyết của cacbohiđrat (glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ): đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học. Làm các bài tập minh họa.
1/ Cho các chất: glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Viết phương trình phản ứng của từng chất (nếu có) với: dung dịch AgNO3/NH3, Cu(OH)2, dung dịch H2SO4 loãng, H2
2/ Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :

CO2                                                    amoni gluconat

      
tinh bột                glucozơ                 sobitol 
         xenlulozơ                                              
                                                           ancol etylic                                                      
xenlulozơ trinitrat

Chương III- AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN:
HS nắm vững các vấn đề lý thuyết (đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí, các tính chất hóa học). Làm các bài tập minh họa.
1/ Viết công thức cấu tạo các đồng phân 
a) Amin: C3H9N, C7H9N (có vòng benzen).
b) Aminoaxit: C3H7NO2, C4H9NO2.
2/ Cho các chất: glyxin, axit glutamic, anilin, metyl amin, phenylamoni clorua, amoni axetat. Viết phương trình phản ứng của từng chất (nếu có) với: dung dịch HCl, dung dịch KOH.

3/ Hai chất đồng phân A, B (một chất lỏng và một chất rắn), đều có thành phần khối lượng 40,45 % C, 7,86 % H, 15,73 % N, còn lại là O. Tỉ khối hơi của chất lỏng so với không khí là 3,069. Khi tác dụng với NaOH, A cho muối C3H6O2NNa, B cho muối C2H4O2NNa.

a) Xác định công thức phân tử của A, B.

b) Xác định công thức cấu tạo của A, B biết A có thể lấy từ nguồn tự nhiên.

c) Chất nào là chất rắn?

4/ A, B, C có công thức phân tử lần lượt là C2H5NO2, C2H7NO2, C2H7NO2. Biết cả 3 chất đều tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH. Xác định công thức cấu tạo của A, B, C. Viết các phương trình phản ứng.
5/ Phân biệt các dung dịch hoặc chất lỏng sau, viết phương trình hóa học: 
a) etyl amin, glucozơ, saccarozơ, anilin, axit axetic.

b) etanol, natri phenolat, anilin, benzen (chỉ bằng dung dịch HCl).

c) glucozơ, glixerol, phenol, ancol etylic, axit axetic
6/ Đốt cháy hoàn toàn 1,03 gam hợp chất hữu cơ X thu được 0,896 lít CO2, 0,81 gam H2O, 0,112 lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc. Phân tử X có 1 nguyên tử N.

a) Xác định công thức phân tử của X.

b) Biết X tác dụng với dung dịch NaOH thu được ancol etylic. Xác định công thức cấu tạo của X. Viết phương trình phản ứng minh họa.

PHẦN 2 – TRẮC NGHIỆM:
Chương I – ESTE – LIPIT:

Câu 1: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất nào dưới đây ?

     
A. HCOOC3H7.
B. C2H5COOCH3
C. C3H7COOH.
D. CH3COOC2H5.                                         

Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Este nhẹ hơn nước và tan nhiều trong nước.

B. Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là CnH2nO2 (n ≥ 2).

C. Phản ứng  thủy phân este trong môi trường kiềm là phản ứng  thuận nghịch.

D. Đốt cháy este no, đơn chức, mạch hở thu được 
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Câu 3: Công thức chung của este tạo thành khi cho axit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với ancol no, đơn chức, mạch hở là

      
A. CnH2n-1COOCmH2m+1.                         
B. CnH2n-1COOCmH2m-1.

      
C. CnH2n+1COOCmH2m-1.                       
D. CnH2n+1COOCmH2m+1. 

Câu 4: Dãy các chất nào sau đây được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần ?

A. CH3COOH, HCOOCH3, CH3CH2CH2OH. 


B. CH3COOH,CH3CH2CH2OH, HCOOCH3.

C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH , HCOOCH3. 


D. HCOOCH3,CH3CH2CH2OH, CH3COOH.

Câu 5: Một este X có công thức phân tử là C4H8O2, khi thuỷ phân X trong môi trường axit thu được ancol etylic. Công thức cấu tạo của X là      


A. C3H7COOH.    
B. CH3COOC2H5. 
C. HCOOC3H7.      
D. C2H5COOCH3.

Câu 6: Cho các phát biểu sau:

 
a) Chất béo thuộc loại hợp chất este.

b) Các este tan nhiều trong nước.

c) Nhiệt độ sôi của este cao hơn axit cacboxylic đồng phân.

d) Tên gọi của chất béo (C17H33COO)3C3H5 là triolein.

e) Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.


 Những phát biểu đúng là           


A. a, b, d, e.           B. a, b, d.               
C. a, d, e.              
D. a, c, d.

Câu 7: Để biến một số dầu thành mỡ rắn, hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

A. hiđro hóa (có xúc tác Ni).                          
B. cô cạn ở nhiệt độ cao.

C. làm lạnh.                                                     
C. xà phòng hóa.

Câu 8: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Benzyl axetat.
B. Metyl fomat. 
C. Tristearin.
D. Vinyl axetat.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây sai?


A. Etyl axetat và propyl fomat là đồng phân của nhau.


B. Thủy phân etyl axetat trong môi trường axit thu được ancol etylic.


C. Phân tử este no đơn chức mạch hở không chứa liên kết đôi.


D. Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol.

Câu 10: Số este đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8O2 là


            A. 6.
 B. 3.
C. 5.
D. 4.

Câu 12: Cho vinyl axetat lần lượt tác dụng với các chất: Na, KOH, H2, Br​2. Số chất có phản ứng là


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Câu 13: Cho các chất: etyl fomat, vinyl axetat, tripanmitin, ancol etylic. Số lượng chất tác dụng với dung dịch NaOH là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 14: Cho các hợp chất hữu cơ mạch hở có cùng công thức C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, AgNO3/NH3. Số trường hợp xảy ra phản ứng là


A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

Câu 15: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X bằng 100 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu được 8,2 gam muối Y và một ancol Z. Tên gọi của X là

           A. etyl fomat.
 B. etyl propionat.
C. etyl axetat.
D. propyl axetat.

Câu 16: Để xà phòng hóa hoàn toàn m gam etyl fomat, cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của m là
       

          A. 37,0.
 B. 74,0.
C. 55,5.
D. 44,4.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam hợp chất hữu cơ X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,08 gam H2O. Nếu cho 1,48 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thì thu được 1,36 gam muối. Công thức cấu tạo của X là


A. CH3COOCH3.
B. HCOOC2H5.             C. HCOOC3H7.                  D. C2H5COOH.
Câu 18: Cho 6 gam axit axetic tác dụng với 9,2 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng). Sau phản ứng thu được 4,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là            

      A. 75%. 
 B. 25%.
 C. 50%.
D. 55%.

Câu 19: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam chất béo cần vừa đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là


    A. 13,800 kg.
B. 9,200 kg.
C. 6,975 kg.
D. 4,600 kg.

Câu 20: Một hỗn hợp A gồm 2 este đơn chức X, Y (MX  < MY). Đun nóng 12,5 gam hỗn hợp A với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp ancol B có khối lượng phân tử hơn kém nhau 14 đvC và hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn B thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là:


A. 59,2%; 40,8%.
B. 50%; 50%.
C. 40,8%; 59,2%.
D. 66,67%; 33,33%.

Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y, đơn chức, no, mạch hở cần vừa đủ 3,976 lít oxi (đktc), thu được H2O và 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, và 3,92 gam muối của một axit cacboxylic. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là

           A. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7.          
B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

           C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. 
D. HCOOC3H7 và HCOOC4H9.

Câu 22: Thuỷ phân hoàn toàn 0,2 mol một este E cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 24%, thu được một ancol và 43,6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

A. HCOOH và CH3COOH.
B. CH3COOH và C2H5COOH.

C. C2H5COOH và C3H7COOH.
D. HCOOH và C2H5COOH.
Câu 23: Cho m gam hợp chất hữu cơ E (chỉ chứa một loại nhóm chức) tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được anđehit X, ancol Y và 22,2 gam một muối Z của axit cacboxylic no đa chức mạch hở. Biết X là sản phẩm thu được khi cho axetilen tác dụng với H2O (có xúc tác). Y có thể làm đồ uống. Phát biểu nào dưới đây đúng ?


    A. Phân tử E có 4 liên kết π.                                 

    B.  X và Y là đồng phân của nhau.


    C. 1 mol Z tác dụng với tối đa 3 mol HCl.         

    D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol E thu được 7 mol CO2.

Câu 24: Cho ancol X tác dụng với axit cacboxylic Y (có xúc tác), thu được hợp chất hữu cơ Z mạch hở có công thức C7H​xOy. Đốt cháy hoàn toàn 6,88 gam Z trong khí O2 (dư), thu được 6,272 lít CO2 (ở đktc). Biết cứ 8,6 gam Z thì tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 4 gam NaOH. Mặt khác, MZ = 2,263MX. Phân tử X cũng như Y đều chỉ chứa một loại nhóm chức. Số công thức cấu tạo của Z thỏa mãn là


    A. 3.
  B. 4.                              C. 1.                                    D. 5.

Câu 25: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các tính chất trên là         

           A. 4.
B. 5
C. 6.
  D. 2.

Chương II – CACBOHIĐRAT :

Câu 1: Phát biểu nào sai khi nói về glucozơ ?

            A. Chất rắn, tan nhiều trong nước, vị ngọt.

            B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây và trong quả chín.

            C. Còn có tên là đường mía.

            D. Có khoảng 0,1% trong máu người.

Câu 2: Dữ kiện thực nghiệm nào không dùng để chứng minh cấu tạo của glucozơ?

            A. Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam.

            B. Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được Ag.

            C. Tạo este chứa 5 gốc axit trong phân tử.

            D. Lên men thành ancol etylic.

Câu 3: Hai chất đồng phân của nhau là

            A. glucozơ và saccarozơ.
B. tinh bột và xenlulozơ.            


C. xenlulozơ và saccarozơ.             
D. glucozơ và fructozơ. 

Câu 4: Fructozơ và glucozơ

            A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với Cu(OH)2.

            B. đều có nhóm –CHO trong phân tử.

            C. đều có công thức phân tử C6H10O5.

            D. đều là đisaccarit.

Câu 5: Phát biểu nào đúng ?

            A. Phân tử saccarozơ gồm 1 gốc glucozơ và 1 gốc fructozơ.

            B. Phân tử tinh bột gồm nhiều mắt xích β-glucozơ liên kết với nhau.

            C. Phân tử saccarozơ có nhiều nhóm -OH và 1 nhóm -CHO.

            D. Phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch phân nhánh.

Câu 6: Cho các tính chất sau:  


(1) không tan trong nước. 


(2) thủy phân trong môi trường axit thu được glucozơ. 


(3) có công thức C12H22O11.


(4) chất rắn màu trắng, vị ngọt.


Những tính chất nào đúng với xenlulozơ ?

           A. (1), (2).
B. (1), (2), (4).
C. (2), (3).                        D. (1), (2), (3).

Câu 7: Cho dãy chuyển hóa: Xenlulozơ → A → B → CH3COOH. Các chất A và B lần lượt là 

           A. glucozơ và ancol etylic.                  
B. glucozơ và anđehit axetic.

           C. fructozơ và etilen.                    
D. saccarozơ và ancol etylic.

Câu 8: Cho sơ đồ : xenlulozơ 
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. X và Y lần lượt là 


A. glucozơ và sobitol.

B. fructozơ và glixerol.


C. glucozơ và glixerol.

D. fructozơ và sobitol.

Câu 9: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất có phản ứng tráng bạc là 


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 10: Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 11: Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(1) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước.

(2) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(3) Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch màu nâu đỏ.

(4) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(5) Có thể phân biệt 2 dung dịch glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

(6) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (Ni, đun nóng) tạo ra sobitol. 

             Số phát biểu đúng là          


A. 3.                 
B. 4.                 
C. 5.                   
D. 2.

Câu 12: Phát biểu nào sai ?

            A. Saccarozơ là một loại đisaccarit.                                   


B. Tinh bột có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sắn.

            C. Fructozơ ngọt hơn glucozơ.                             


D. Xenlulozơ là nguồn lương thực quan trọng của con người.

Câu 13: Phát biểu nào đúng ?

            A. Thủy phân xenlulozơ trong môi trường axit thu được fructozơ.                     



B. Tinh bột có phản ứng màu với I2 còn xenlulozơ thì không.

            C. Phân tử glucozơ có 6 nhóm -OH.                     



D. Cacbohiđrat thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức.

Câu 14: Cho m gam glucozơ tác dụng với H2 (xúc tác Ni, to), thu được 36,4 gam sobitol (hiệu suất 80%). Giá trị của m là

            A. 45,0.               
B. 36,0.                   
C. 28,8.                    
D. 54,0.

Câu 15: Cho 25 ml dung dịch glucozơ nồng độ aM tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag. Giá trị của a là

            A. 0,3.                
B. 0,4.                   
C. 0,2.                     
D. 0,1.

Câu 16: Thuỷ phân 100 gam tinh bột với hiệu suất 85%, khối lượng glucozơ thu được là 


    A. 94,4 gam
     B. 111,1 gam
   C. 95,7 gam
        D. 118,1 gam.

Câu 17: Để sản xuất 59,4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 90%) bằng phản ứng giữa dung dịch HNO3 60% với xenlulozơ thì khối lượng dung dịch HNO3 cần dùng là

            A. 70,0 kg.                      B. 21,0 kg.                     C. 63,0 kg.              
 D. 23,3 kg.

Chương III- AMIN – AMINOAXIT – PEPTIT – PROTEIN:

PHẦN 1 – AMIN

Câu 1: Tên gọi của amin thơm C6H5NH2 là



A. Benzyl amin.
B. Amin benzen.
C. Hexylamin.
D. Phenyl amin.

Câu 2: Amin nào dưới đây là amin bậc 2?


A. CH3​-CH2-NH2.

B. CH3-CH(NH2)-CH3.           


C. CH3-NH-CH3.

D. CH3-N(CH3)-CH2-CH3.
Câu 3: Số lượng amin ứng với công thức phân tử C3H9​N là


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

Câu 4: Anilin và phenol đều phản ứng với


A. dung dịch HCl. 
B. dung dịch  NaOH.
C. dung dịch Br2.    
D. dung dịch NaCl.

Câu 5: Etyl amin phản ứng được với


A. dung dịch H2SO4.
   B. dung dịch NaOH.  C. dung dịch KCl.
D. dung dịch Br2.

Câu 6: Để khử mùi tanh của cá, nên dùng


A. nước đường.
B. nước muối.
C. giấm.
D. rượu.

Câu 7: Chất nào sau đây có tính bazơ yếu hơn NH3 ?


A. Metyl amin.
B. Đimetyl amin.
C. Etyl amin.
D. Anilin.

Câu 8: Dãy xếp theo chiều giảm dần tính bazơ là


A. etyl amin, amoniac, anilin.
B. anilin, amoniac, etyl amin.



C. amoniac, etyl amin, anilin.
D. etyl amin, anilin, amoniac.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam etylamin. Thể tích khí CO2​ thu được (ở đktc) là


A. 4,48 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 5,60 lít.

Câu 10: Thành phần phần trăm khối lượng của nitơ trong amin X: CxHyN là 23,73%. Số đồng phân amin bậc hai của X là 


A. 4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 1. 
Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một amin X là đồng đẳng của metyl amin, thu được tỉ lệ khối lượng mX : mCO2 = 0,511. Công thức phân tử của amin X là


A. C3H9N.
B. CH5N.
C. C2​H7N.
D. C4H11N.

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai amin no, đơn chức, bậc một, là đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lit khí CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O. Công thức phân tử của hai amin là


A. CH3NH2 và C2H5NH2.
B. C2H5NH2 và C3H7NH2.



C. C3H7NH2 và C4H9NH2.
D.C4H9NH2 và C5H11NH2.

Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp X gồm metyl amin và etyl amin thu được 14,56 lít CO2 (ở đktc). Phần trăm khối lượng của metyl amin trong hỗn hợp X là


A. 40,00%.
B. 31,19%.
C. 35,09%.
D. 29,25%.

Câu 14: Cho 31,5 gam hỗn hợp Y gồm etyl amin, propyl amin và anilin tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, thu được 49,75 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol của dung dịch HCl là


A. 2,2M.
B. 3,0M.
C. 2,5M.
D. 2,8M.

Câu 15: Cho 19,4 gam hỗn hợp hai amin (no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 34 gam muối. Công thức phân tử của hai amin là

           
A. CH5N và C2H7N.      

B. C2H7N và C3H9N.             


C. C3H9N và C4H11N.        
D. C3H7N và C4H9N.

PHẦN 2 – AMINOAXIT

Câu 16: Tên gọi của aminoaxit nào sau đây là đúng ?


A. H2N-CH2-COOH (glixerol).



B. CH3-CH(NH2)-COOH (anilin).


C. CH3-CH(CH3)-CH(NH2)COOH (glyxin).



D. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (axit glutamic).

Câu 17: Aminoaxit nào dưới đây không có công thức CnH2n+1NO2 ?


A. Val.
    B. Gly.
       C. Ala.
             D. Glu.

Câu 18: Dung dịch của chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?


A. Glyxin.
B. Lysin.
C. Axit glutamic.
D. Etyl amin.

Câu 19: Có bao nhiêu đồng phân α-aminoaxit có công thức dạng CnH2n+1NO2, phân tử khối nhỏ hơn 110 ?


A. 4.      
B. 3.      
C. 2.      
D. 5. 

Câu 20: Aminoaxit X tác dụng với HCl theo tỉ lệ số mol 1:1. Phần trăm khối lượng nguyên tố N trong X bằng 15,73%. Số công thức cấu tạo của X là


A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 21: Có bao nhiêu aminoaxit có cùng công thức phân tử C4H9O2N?  


A. 3.
    B. 4
        C. 5.          
              D. 6. 

Câu 22: Phân tử khối của Valin là


A. 117.
    B. 89.
        C. 75.
              D. 146.

Câu 23: Aminoaxit X tác dụng với HCl theo tỉ lệ số mol 1:2, tác dụng với KOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức của X là


A. C4H9NO2.
    B. C5H9NO4.
        C. C4H10N2O2.
              D. C3H7NO2.

Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là sai ?


A. Dung dịch aminoaxit đều không làm quỳ tím đổi màu.


B. Các aminoaxit là chất rắn, tan nhiều trong nước, nhiệt độ nóng chảy cao.


C. Phân tử aminoaxit có chứa nhóm -NH2 và -COOH.


D. Aminoaxit có tính chất lưỡng tính.

Câu 25: Phát biểu nào đúng ?


A. Glyxin là aminoaxit có phân tử khối nhỏ nhất.


B. Phân tử axit glutamic có 1 nhóm -COOH.


C. Dung dịch alanin làm đỏ quỳ tím.


D. Tất cả aminoaxit đều có dạng CnH2n+1NO2.

Câu 26: Aminoaxit X có phân tử khối bằng 89. Phát biểu nào đúng khi nói về X ?


A. Tên của X là glyxin.


B. Phân tử X có 2 nguyên tử N.


C. X tác dụng với C2H5OH thu được este có phân tử khối bằng 117.


D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X thu được 4 mol CO2.

Câu 27: Cho sơ đồ: Alanin 
[image: image4.wmf]+NaOH

¾¾¾®

 X 
[image: image5.wmf]+HCl

¾¾¾®

Y. Vậy chất Y là


A. CH3-CH(NH2)-COONa.
B. H2N-CH2-CH2-COOH.     


C. CH3-CH(NH3Cl)COOH.
D.CH3CH(NH3Cl)COONa.

Câu 28: Cho sơ đồ: 
[image: image6.wmf]+ NaOH+ HCl

Axit glutamicYZ

¾¾¾®¾¾¾®

. Biết NaOH và HCl đều dư. Phân tử khối của Y và Z lần lượt là


A. 169 và 183,5.
     B. 191 và 227,5.
        C. 169 và 205,5.
            D. 191 và 183,5.

Câu 29: Hợp chất X (C3H7O2N) tác dụng được với NaOH, H2SO4 và không làm mất màu dung dịch Br2. Công thức cấu tạo của X là


A. HCOOH3N–CH2CH3.     
B. CH2=CH–COONH4.   


C. H2NCH2CH2COOH.     
D. CH3CH2CH2NO2.

Câu 30: Có 3 dung dịch: alanin, axit glutamic, lysin. Để phân biệt 3 dung dịch trên chỉ cần dùng


A. quỳ tím.
B. HCl.
C. KOH.
D. nước brom.

Câu 31: Cứ 100 ml dung dịch glyxin thì tác dụng vừa đủ với 25 ml dung dịch HCl 2M. Nồng độ mol của dung dịch glyxin là


A. 0,75M.
B. 0,50M.
C. 1,00M.
D. 1,50M.

Câu 32: Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 vào 200 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là


A. 0,50.
B. 0,65.
C. 0,70.
D. 0,55.

Câu 33: Cho 0,1 mol một α-aminoaxit A dạng H2NRCOOH phản ứng hết với HCl tạo thành 11,15 gam muối. A là chất nào sau đây ?


A. Glyxin.
B. Alanin.
C. Phenylalanin.
D. Valin.

Câu 34: Cho 4,45 gam aminoaxit X (có dạng CxHyNO2) tác dụng với dung dịch KOH dư, thu được 6,35 gam muối. Công thức của X là

           A. NH2CH2COOH.

B. NH2CH2CH2COOH.    


C. NH2CH2CH2CH2​COOH.     
D. NH2(CH2​)4COOH.

Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức C2H7NO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hỗn hợp Z (đkc) gồm 2 khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z đối với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là


A. 16,5 gam.
B. 14,3 gam.
C. 8,9 gam.
D. 15,7 gam.

Câu 36: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH (dư), sau phản ứng thu được (m + 19) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được (m + 10,95) gam muối. Giá trị của m là


A. 38,3.
B. 40,2.
C. 32,5.
D. 35,4.

